
Biều mẫu số 63/NĐ 31/NĐ-CP

                                                                                                                                                                                         

Tổng số

Trong 

đó: Hỗ 

trợ từ 

NSĐP

(nếu có)

Tổng số

Trong đó: 

Hỗ trợ từ 

NSĐP

(nếu có)

A B                 1 2 3 4 5=2-4 6 7 8 9=6-8 10=1+6-8

1 Quỹ Hỗ trợ Nông dân 2.500                    -   -            2.590,0     2.590,0     2.500,0     90,0          2.590,0     

2
Quỹ Bảo vệ và phát triển 

rừng Quảng Nam
-            -            

3
Quỹ Phòng chống thiên 

tai 
        29,75             -               -            29,75          24,75               -                 -            24,75          24,75 

Thu vận động trong nhân 

dân
              -   29,750 0,000             -   29,75        24,750               -                 -   24,75        24,75        

4
Quỹ đền ơn đáp nghĩa và 

Bảo trợ trẻ em tỉnh
339           339           -            

- Đền ơn Đáp nghĩa 286,124   -         -         286,124   286,124   -           -           286,124   286,124   

+

Tiếp nhận (Theo công 

văn số 169/UBND -KT 

ngày 04/8/2025)

280,454    280,454    280,454    280,454    280,454    

+

Thu vận động trong nhân 

dân từ tháng 7 đến tháng 

12/2025

5,220        5,220        5,220        5,220        5,220        

+ Thu khác(Lãi) 0,450        0,450        0,450        0,450        0,450        

- Bảo trợ trẻ em 53,126     -         -         53,126     53,126     -           30,000     23,126     23,126     

Tổng nguồn vốn 

phát sinh trong năm

  UBND XÃ PHÚ NINH

Tổng sử 

dụng 

nguồn 

vốn 

trong 

năm

Chênh 

lệch 

nguồn 

trong năm

Tổng nguồn vốn phát 

sinh trong năm

(Kèm theo Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND xã Phú Ninh)

Tổng sử 

dụng 

nguồn vốn 

trong năm

Chênh 

lệch 

nguồn 

trong năm

TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

TT Đơn vị

 Dư nguồn 

đến ngày 

31/12/2024 

Kế hoạch năm 2025 Thực hiện năm 2025

Dư nguồn 

đến 

31/12/2025
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Tổng số

Trong 

đó: Hỗ 

trợ từ 

NSĐP

(nếu có)

Tổng số

Trong đó: 

Hỗ trợ từ 

NSĐP

(nếu có)

Tổng nguồn vốn 

phát sinh trong năm
Tổng sử 

dụng 

nguồn 

vốn 

trong 

năm

Chênh 

lệch 

nguồn 

trong năm

Tổng nguồn vốn phát 

sinh trong năm
Tổng sử 

dụng 

nguồn vốn 

trong năm

Chênh 

lệch 

nguồn 

trong năm

Đơn vị: Triệu đồng

TT Đơn vị

 Dư nguồn 

đến ngày 

31/12/2024 

Kế hoạch năm 2025 Thực hiện năm 2025

Dư nguồn 

đến 

31/12/2025

+ QĐ số 1333/QĐ-UBND 

ngày 02/10/2025 c
30,000     30,000     30,000     30,000     -           -           

+

Tiếp nhận (từ tháng 1 

đến tháng 6/2025) (Theo 

Biên bản bàn giao ngày 

24/10/2025)

21,895      21,895      21,895      21,895      21,895      

+

Thu vận động trong nhân 

dân từ tháng 1-6 chưa 

nộp tại xã cũ

1,225        1,225        1,225        1,225        1,225        

Thu khác (Lãi) 0,006        0,006        0,006        0,006        0,006        

5 Quỹ khuyến học tỉnh 77,580     -         -         77,580     77,580     -           -           77,580     77,580     

Quỹ khuyến học xã 77,580     77,580     77,580     77,580     77,580     

    2.500,00       446,58             -               -          446,58     2.692,33     2.590,00     2.500,00        192,33     2.692,33 Tổng cộng
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